	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 
Số: 31 /BC-DT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   Điện Biên, ngày 12 tháng 7 năm 2018


BÁO CÁO 

Kết quả thẩm tra 
Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND 
ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
 Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 
giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

                         Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 
Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

  
Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Qua thẩm tra, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả như sau:
1. Sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung

Tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sau khi rà soát Nghị quyết 80/2017/NQ-HĐND: Tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 3 quy định áp dụng định mức phân bân bổ vốn theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 101/2009/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và Điều 2, Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban Dân tộc; tuy nhiên các Quyết định này đã hết hiệu lực; ngày 13/3/2018, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Công văn số 190/UBDT-VP135 V/v thực hiện Chương trình 135 năm 2018. Tại điểm b khoản 1 Điều 3 chưa quy định tiêu chí về xã (Hệ số H1), Phương pháp tính cũng chưa áp dụng theo phương pháp tính Y= (H1+H2) x (1+H3 + H4) được quy định tại Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND là cần thiết.

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung


Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhất trí với UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 với các nội dung:


2.1.  Đối với điểm a khoản 1 Điều 3 được sửa lại như sau:

"a. Đối với các xã khu vực II không thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 nhưng có các thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 thì áp dụng định mức phân bổ 200 triệu đồng/thôn, bản/năm".

2.2. Đối với điểm b khoản 1 Điều 3:

- Bổ sung thêm tiêu chí về xã (Hệ số H1).

- Tiêu chí về thôn, bản đặc biệt khó khăn (Hệ số H2); hệ số không thay đổi.

- Sửa tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo (Hệ số H3): lấy tỷ lệ hộ nghèo của huyện để phân bổ vốn cho toàn huyện; tỷ lệ và mức phân bổ theo 04 mức, cụ thể như sau:


+ Thấp hơn tỷ lệ chung của cả tỉnh: Hệ số 0;



+ Từ 1,00 lần đến bằng 1,30 lần so với tỷ lệ chung của cả tỉnh: Hệ số 0,02;


+ Cao hơn 1,30 lần đến bằng 1,55 lần so với tỷ lệ chung của cả tỉnh: Hệ số 0,03;



+ Cao hơn 1,55 lần so với tỷ lệ chung của cả tỉnh: Hệ số 0,04.


 Phần Ghi chú được sửa lại như sau: "Ghi chú: Tỷ lệ hộ nghèo của huyện căn cứ theo số liệu của năm gần nhất năm kế hoạch được cấp có thẩm quyền công bố theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội".

- Sửa tiêu chí về người dân tộc thiểu số (Hệ số H4): lấy tỷ lệ người dân tộc thiểu số của huyện để phân bổ vốn cho toàn huyện; tỷ lệ và mức phân bổ giữ nguyên không thay đổi.

- Sửa Phương pháp tính định mức phân bổ, cụ thể như sau: 

Yn  = (H1 + H2)  x (1 + H3 + H4).
2.3. Đối với điểm a khoản 2 Điều 3 được sửa lại như sau:
"a. Đối với các xã khu vực II không thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 nhưng có các thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 thì áp dụng định mức phân bổ 50 triệu đồng/thôn, bản/năm".
3. Dự thảo nghị quyết
3.1. Nội dung dự thảo Nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3.2. Việc ban hành Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh. 

3.3. Ban Dân tộc HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết. Ngoài ra, Ban có một số ý kiến sau:


- Tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3, đề nghị HĐND tỉnh không quy định nội dung "phân bổ không quá 04 thôn, bản/xã/năm", nội dung này UBND tỉnh sẽ quy định cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết; bỏ cụm từ "vốn đầu tư", "vốn sự nghiệp" trước số tiền được phân bổ vì tại tiêu đề khoản 1, khoản 2 đã thể hiện nội dung phân bổ.

- Tại điểm b khoản 1 Điều 3, phần Ghi chú, sửa lại như sau: "Ghi chú: Tỷ lệ hộ nghèo của huyện căn cứ theo số liệu của năm gần nhất năm kế hoạch được cấp có thẩm quyền công bố theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội".


3.4. Về thể thức văn bản: Dự thảo Nghị quyết được xây dựng đảm bảo các yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trên đây là báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ban Dân tộc trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- TT HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- LĐ VP HĐND tỉnh;

- Chuyên viên (N.Dung);
- Lưu: VT.

	TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN

Vừ Thị Liên
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